Lãnh đạo hiệu quả từ trên bờ giúp cải thiện văn hóa an toàn dưới tàu
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Tại Diễn đàn SAFETY4SEA Limassol 2026, Thuyền trưởng Ashley Fernandes, Giám đốc Hàng hải cấp cao / DPA tại InterMaritime Shipmanagement, nhấn mạnh rằng một văn hóa an toàn vững mạnh dưới tàu về cơ bản được hình thành từ chất lượng lãnh đạo ở trên bờ.
Văn hóa an toàn dưới tàu thường được xem như là yếu tố thuộc về chính con tàu, chủ yếu do thuyền trưởng và thuyền viên định hình nên. Nó gắn liền với cách con tàu được vận hành trên biển, trong hành trình hoặc trong khi khai thác tại cảng. Tuy nhiên, trên thực tế, nền tảng của văn hóa an toàn ở dưới tàu lại được thiết lập từ trên bờ. Giọng điệu, sự ưu tiên, sự rõ ràng và tính nhất quán từ bộ phận quản lý trên bờ có ảnh hưởng rất lớn đến cách các quy trình được thực hiện dưới tàu.
Vì vậy, một trong những yếu tố quyết định nhất đối với văn hóa an toàn dưới tàu chính là sự lãnh đạo từ trên bờ. Cách đội ngũ trên bờ hành xử, giao tiếp và phản ứng với các tình huống thực tế trong khai thác tàu sẽ định hình việc thuyền viên hành động có dứt khoát, minh bạch và an toàn hay không.
Văn hóa an toàn dưới tàu không được tạo ra một cách độc lập; nó phản ánh những tín hiệu được gửi đi từ văn phòng.
Tại sao lãnh đạo từ trên bờ lại quan trọng
Thuyền viên dưới tàu liên tục quan sát cách công ty vận hành từ trên bờ. Họ chú ý đến cách các quyết định khai thác được đưa ra, cách liên lạc được thực hiện, cách các mối quan ngại về an toàn được xử lý và cách áp lực thương mại được thể hiện. Những tín hiệu này xác định điều gì thực sự được ưu tiên.
Khi các bộ phận ở trên bờ trao đổi nhất quán giữa các phòng ban—dù là phòng khai thác, phong kỹ thuật hay thương mại—họ tạo ra một môi trường ổn định cho tàu. Khi các quyết định này phù hợp với an toàn, thuyền viên sẽ cảm thấy được hỗ trợ. Khi cảm thấy được hỗ trợ thì họ có xu hướng hành động an toàn và dứt khoát hơn, báo cáo vấn đề một cách cởi mở, can thiệp sớm và đưa ra quyết định dựa trên an toàn mà không do dự.
Cảm giác được trao quyền này không chỉ hình thành ở dưới tàu, mà được tạo ra và củng cố từ sự lãnh đạo ở trên bờ.
Một tình huống thực tế mang tính bước ngoặt trên biển
Trong thời gian tôi phục vụ với vai trò thuyền trưởng trẻ trên một tàu VLGC khi đi vào Chile, tàu đã cập một cầu cảng ở vùng nước hở và bắt đầu làm hàng sau khi buộc cầu.
Tối hôm đó, điều kiện thời tiết xấu đi và sóng lừng bắt đầu tác động vào mũi tàu. Tàu bắt đầu gặp sự cố đứt dây, với các dây dọc mũi và dây chéo mũi lần lượt bị đứt. Thuyền viên được gọi vào vị trí và các dây bổ sung được triển khai. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận thấy tình hình ngày càng mất an toàn và khó kiểm soát. Lúc đó, tôi đã làm điều mà bất kỳ thuyền trưởng nào cũng sẽ làm: liên hệ với bộ phận khai thác thương mại ở trên bờ, giải thích về rủi ro đang phát sinh tại cầu cảng. Phản hồi từ trên bờ đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong việc hiểu thế nào là lãnh đạo an toàn trong thực tế. Phản hồi đến ngay lập tức, bình tĩnh và dứt khoát. Chỉ đạo rất rõ ràng: nếu tình huống không an toàn, tàu phải rời cầu và ra neo. Ưu tiên là an toàn của con người, của tàu và môi trường; các hệ quả thương mại sẽ được xử lý ở trên bờ. Thông điệp đó đã loại bỏ hoàn toàn áp lực thương mại khỏi con tàu. Nó khẳng định rằng an toàn luôn được đặt lên trên các yếu tố thương mại. Đồng thời, nó cho phép thuyền trưởng và thuyền viên hành động mà không lo sợ hậu quả.
Tầm quan trọng của khoảnh khắc này nằm ở sự rõ ràng trong lãnh đạo. Không có sự mơ hồ, không có điều kiện kèm theo, cũng không có nỗ lực cân bằng giữa an toàn và rủi ro thương mại. Thông điệp rất đơn giản: an toàn là trên hết, quyết định dưới tàu được ủng hộ, và bộ phận trên bờ sẽ chịu trách nhiệm về các hệ quả thương mại.
Cách lãnh đạo từ trên bờ định hình văn hóa an toàn ở dưới tàu
Lãnh đạo từ trên bờ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của văn hóa an toàn ở dưới tàu. Thuyền viên diễn giải các hành động từ trên bờ như những chỉ báo về điều gì được chấp nhận và điều gì được mong đợi.
Khi đội ngũ trên bờ hành động nhất quán và ưu tiên an toàn trong thực tế chứ không chỉ trên giấy tờ, thuyền viên sẽ cảm thấy được trao quyền để làm theo. Điều này dẫn đến việc báo cáo sớm hơn, can thiệp chủ động hơn và tự tin hơn trong việc ra quyết định.
Vai trò then chốt của an toàn tâm lý
Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là an toàn tâm lý. Môi trường ở dưới tàu phải cho phép thuyền viên được báo cáo các mối lo ngại, nêu vấn đề và đặt câu hỏi mà không sợ bị chỉ trích hay chịu hậu quả tiêu cực. Ngay cả những vấn đề nhỏ hoặc chưa chắc chắn cũng cần được truyền đạt, vì chúng có thể là dấu hiệu sớm của rủi ro lớn hơn.
Một yếu tố khác là cách lãnh đạo phản hồi đối với những hành vi chủ động. Khi thuyền viên phát hiện sớm rủi ro hoặc chủ động cải thiện an toàn, phản ứng từ trên bờ sẽ quyết định việc hành vi đó được khuyến khích hay bị kìm hãm. Sự ghi nhận và phản hồi mang tính xây dựng sẽ tăng cường sự gắn kết và sẵn sàng lên tiếng.
Khuyến khích tinh thần làm chủ và sáng kiến cũng rất quan trọng. Khi thuyền viên được tham gia vào quyết định và được hỗ trợ trong hành động, họ sẽ phát triển ý thức trách nhiệm mạnh mẽ hơn. Theo thời gian, hành vi không chỉ xuất phát từ nghĩa vụ mà còn từ cam kết đối với vận hành an toàn.
Cam kết lãnh đạo thể hiện như thế nào trong thực tế
Cam kết lãnh đạo không chỉ là một khái niệm mang tính triết lý và không được định nghĩa chỉ bằng tuyên bố hay chính sách. Nó thể hiện qua hành động hàng ngày, bao gồm:
· Ủng hộ các quyết định liên quan đến an toàn mà không do dự, ngay cả khi chúng gây bất tiện về khai thác. 
· Tương tác thực chất với tàu, lắng nghe, hiểu các thách thức và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần. 
· Cung cấp kịp thời nguồn lực, quy trình thực tiễn và kỳ vọng rõ ràng để thuyền viên vận hành một cách tự tin. 
· Lắng nghe tích cực, hành động dựa trên phản hồi, trao đổi nhất quán và thể hiện sự liêm chính. 
Thuyền viên quan sát hành vi của chúng ta rất kỹ. Khi lãnh đạo từ trên bờ thể hiện sự nhất quán và liêm chính, con tàu sẽ làm theo.
Các biện pháp thực tiễn hỗ trợ văn hóa an toàn
Có nhiều cách tiếp cận thực tế giúp củng cố văn hóa an toàn trong toàn đội tàu. Ví dụ, việc duy trì tương tác thường xuyên giữa bờ và tàu đảm bảo liên tục trao đổi về các vấn đề an toàn. Các vấn đề được nêu ra cần được theo dõi và xử lý kịp thời, thể hiện rằng phản hồi được coi trọng.
Đơn giản hóa quy trình cũng là yếu tố quan trọng. Quá nhiều tài liệu và checklist có thể làm phân tán sự tập trung vào vận hành. Giảm bớt gánh nặng hành chính không cần thiết giúp thuyền viên tập trung vào vận hành an toàn.
Ngoài ra, đào tạo về yếu tố con người giúp nhân sự hiểu rõ hơn cách mệt mỏi, căng thẳng và áp lực từ bên ngoài ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Nhận thức này cải thiện sự hiểu biết cả ở dưới tàu và ở trên bờ về hành vi khai thác.
Việc ghi nhận các hành động an toàn tích cực cũng giúp củng cố hành vi mong muốn. Khi việc báo cáo chủ động hoặc can thiệp an toàn được tưởng thưởng thì chúng sẽ có xu hướng được lặp lại.
Cuối cùng, sự nhất quán giữa các phòng ban là điều thiết yếu. Dù thông tin đến từ bộ phận hàng hải, kỹ thuật, khai thác hay thương mại, thông điệp phải thống nhất. Sự thiếu nhất quán là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với văn hóa an toàn vì nó gây nhầm lẫn và làm suy giảm niềm tin ở dưới tàu.
Kết quả của lãnh đạo mạnh mẽ từ trên bờ
Khi lãnh đạo từ trên bờ mạnh mẽ và nhất quán, tác động sẽ thể hiện rõ trên toàn đội tàu. Niềm tin tăng lên và thuyền viên cảm thấy được hỗ trợ thay vì bị giám sát hay soi xét. Việc báo cáo được cải thiện cả về số lượng và chất lượng vì thuyền viên cảm thấy an toàn khi trao đổi cởi mở. Việc ra quyết định sẽ trở nên tự tin hơn và phù hợp hơn với ưu tiên cho an toàn. Nhờ đó, sự cố giảm xuống do can thiệp sớm trở nên phổ biến hơn. Thuyền viên sẵn sàng hành động ngay khi phát hiện ra rủi ro.
Cuối cùng, tinh thần làm việc được cải thiện và tỷ lệ giữ chân thuyền viên sẽ tăng lên vì mọi người muốn làm việc trong môi trường mà họ cảm thấy được trân trọng và quan tâm.
Tóm lại
Khi lãnh đạo từ trên bờ rõ ràng, nhất quán và hỗ trợ, thuyền viên sẽ được trao quyền để hành động an toàn và có trách nhiệm. 
Niềm tin trở thành nền tảng, và an toàn trở thành cam kết chung chứ không chỉ là việc tuân thủ quy định. Đây chính là cách xây dựng văn hóa an toàn mạnh mẽ, bền vững và có khả năng thích ứng trên toàn đội tàu.
Nếu chúng ta muốn tàu an toàn hơn, trước hết chúng ta phải trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn ở trên bờ—bởi vì con tàu phản ánh chính chúng ta.
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